
Stt Mssv Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính
Điều kiện làm 

KLTN
Lớp GVHD Số ĐT

1 2063010003 Nguyễn Tuấn Anh 07/11/1982 Tp.HCM Nam Đạt DH2_K5TA2

2 2063010009 Hà Thanh Hương 19/10/1977 Tp.HCM Nữ Đạt DH2_K5TA2

3 2063010011 Trần Trọng Minh 18/02/1972 Gia Định Nam Đạt DH2_K5TA2

4 2063010027 Nguyễn Thị Yến 25/07/1984 Tp.HCM Nữ Đạt DH2_K5TA2

5 2063010096 Quách Minh Ngọc 16/03/1987 Tp.HCM Nữ Đạt DH2_K5TA2

6 2063010140 Phạm Hữu Tùng 06/07/1972 Quảng Nam Nam Đạt DH2_K5TA2

7 2063010166 Lê Tất Thành 03/02/1987 Tây Ninh Nam Đạt DH2_K5TA2

8 2063010167 Huỳnh Như Thảo 13/07/1987 Tây Ninh Nữ Đạt DH2_K5TA2

9 2063010248 Nguyễn Doãn Thái Hưng 06/12/1988 Lâm Đồng Nam Đạt DH2_K5TA2

10 2063010255 Đào Tường Diệu Linh Linh 15/11/1995 Lâm Đồng Nữ Đạt DH2_K5TA2

11 2063010314 Nguyễn Ngọc Minh Trang 11/02/1983 Tp.HCM Nữ Đạt DH2_K5TA2

12 2063010381 Trần Văn Cư 14/05/1972 Vũng Tàu Nam Đạt DH2_K5TA2

13 2063010384 Nguyễn Bá Tùng 02/06/1987 Thanh Hóa Nam Đạt DH2_K5TA2

14 2063010385 Trần Thị Kim Loan 26/05/1981 Vũng Tàu Nữ Đạt DH2_K5TA2

15 2063010388 Lê Thị Nhật Thiện 22/09/1984 Vũng Tàu Nữ Đạt DH2_K5TA2

16 2063010485 Trần Minh Tiến 02/08/1986 Đăk Lăk Nam Đạt DH2_K5TA2

17 2063010524 Bùi Tấn Nam 10/07/1973 Tây Ninh Nam Đạt DH2_K5TA2

18 2063010526 Trần Hồng Điệp 28/06/1981 Nam Định Nam Đạt DH2_K5TA2

19 2063010527 Huỳnh Trung Kiên 14/09/1966 Tp.HCM Nam Đạt DH2_K5TA2

20 2063010589 Nguyễn Văn Thiện 17/10/1981 Bình Định Nam Đạt DH2_K5TA2

21 2063010676 Bùi Đức Trung 14/02/1980 Vĩnh Phúc Nam Đạt DH2_K5TA2

22 2063010677 Trần Thị Diệu Thúy 23/04/1979 Nam Định Nữ Đạt DH2_K5TA2

23 2063010678 Nguyễn Thị Huế 01/06/1987 Hải Dương Nữ Đạt DH2_K5TA2

24 2063010687 Phan Thị Hồng Gấm 11/10/1980 Tp.HCM Nữ Đạt DH2_K5TA2
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1 2063010001 Phạm Minh Ân 09/02/1972 Quảng Trị Nam DH2_K5TA2

2 2063010002 Nguyễn Thị Hoàng Anh 22/09/1990 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

3 2063010005 Lê Thị Hồng Chín 07/07/1977 Quảng Bình Nữ DH2_K5TA2

4 2063010006 Hoàng Thị Hải 05/12/1980 Thanh Hóa Nữ DH2_K5TA2

5 2063010010 Lê Chu Kim Long 01/12/1993 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

6 2063010012 Lê Thị Nga 10/09/1981 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2

7 2063010014 Trương Đức Nghĩa 09/03/1971 Quảng Bình Nam DH2_K5TA2

8 2063010015 Lương Thị Khánh Ngọc 27/09/1991 An Giang Nữ DH2_K5TA2

9 2063010016 Nhan Thị Thu Nguyệt 02/06/1984 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

10 2063010019 Trần Thị Thu Thủy 14/05/1976 Nam Định Nữ DH2_K5TA2

11 2063010022 Phạm Thị Trà 26/07/1976 Nghệ An Nữ DH2_K5TA2

12 2063010061 Trần Ngọc Công 13/11/1983 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

13 2063010065 Nguyễn Việt Dũng 31/12/1967 Thái Nguyên Nam DH2_K5TA2

14 2063010066 Nguyễn Ngọc Dũng 18/08/1972 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

15 2063010078 Lê Thị Minh Hoàng 15/09/1981 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

16 2063010086 Vũ Thị Hải Lâm 12/01/1981 Hưng Yên Nữ DH2_K5TA2

17 2063010106 Vương Thị Phương 13/08/1976 Thái Nguyên Nữ DH2_K5TA2

18 2063010130 Lê Xuân Trúc 25/05/1976 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

19 2063010131 Võ Minh Tuấn 13/02/1983 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

20 2063010137 Trần Quang Vinh 28/04/1976 Bình Định Nam DH2_K5TA2

21 2063010141 Ngô Phương Minh Thuận 30/11/1977 Minh Hải Nam DH2_K5TA2

22 2063010142 Trần Đình Trí 09/11/1975 Tây Ninh Nam DH2_K5TA2

23 2063010241 Nguyễn Minh Chí 03/02/1988 Bến Tre Nam DH2_K5TA2

24 2063010242 Trang Lê Xuân Đào 29/01/1989 Tp.HCM Nữ DH2_K5TA2

25 2063010243 Vũ Đoàn Dương 01/10/1984 Hải Phòng Nam DH2_K5TA2

26 2063010244 Vương Thị Thu Hà 15/08/1975 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2

27 2063010245 Võ Tấn Hiền 05/06/1977 Đồng Nai Nam DH2_K5TA2

28 2063010246 Trần Minh Hiển 28/11/1985 Hà Tĩnh Nam DH2_K5TA2

29 2063010247 Vũ Thanh Hùng 10/07/1972 Hải Dương Nam DH2_K5TA2
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30 2063010251 Nguyễn Thành Huy 09/09/1977 Quảng Ngãi Nam DH2_K5TA2

31 2063010252 Nguyễn Thị Thu Huyền 31/07/1986 Hòa Bình Nữ DH2_K5TA2

32 2063010253 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/05/1973 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2

33 2063010256 Nguyễn Phúc Lưu 25/12/1976 Nam Định Nam DH2_K5TA2

34 2063010257 Dương Thành Nam 16/10/1993 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

35 2063010260 Lê Thị Bích Quyền 10/08/1984 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

36 2063010262 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/10/1975 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

37 2063010263 Trần Thị Thêu 03/10/1987 Ninh Bình Nữ DH2_K5TA2

38 2063010264 Nguyễn Thịnh 07/05/1986 Quảng Trị Nam DH2_K5TA2

39 2063010267 Nguyễn Hồng Vân 20/03/1980 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

40 2063010270 Bùi Tá Nhựt 26/10/1981 Quảng Ngãi Nam DH2_K5TA2

41 2063010271 Phan Thị Hoa 24/12/1985 Hải Phòng Nữ DH2_K5TA2

42 2063010272 Triệu Thị Thuận 28/06/1989 Vĩnh Phúc Nữ DH2_K5TA2

43 2063010273 Lỗ Trọng Ngọc Tường 10/05/1975 Vĩnh Phúc Nam DH2_K5TA2

44 2063010274 Phạm Thị Yến Nhi 21/01/1986 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

45 2063010275 Trần Anh Khoa 07/09/1984 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

46 2063010276 Nguyễn Quang Trung 16/08/1981 Hà Tĩnh Nam DH2_K5TA2

47 2063010278 Đỗ Xuân Vũ 23/08/1981 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

48 2063010279 Lê Thị Lưu 27/12/1978 Thanh Hóa Nữ DH2_K5TA2

49 2063010280 Nguyễn Thị Phương Bình 17/02/1981 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

50 2063010281 Nguyễn Ngọc Thanh 25/06/1982 Thanh Hóa Nam DH2_K5TA2

51 2063010283 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 26/04/1979 Nam Định Nữ DH2_K5TA2

52 2063010285 Nguyễn Thị Thu Tình 26/12/1988 Bình Định Nữ DH2_K5TA2

53 2063010288 Đậu Thị Thắm 11/05/1986 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2

54 2063010380 Phạm Thị Tùng 22/06/1974 Long Điền Nữ DH2_K5TA2

55 2063010382 Nguyễn Huy Thịnh 06/08/1980 Nghệ An Nam DH2_K5TA2

56 2063010383 Võ Trọng Quốc 11/11/1984 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

57 2063010386 Ngô Thanh Thảo 29/03/1984 Vũng Tàu Nữ DH2_K5TA2

58 2063010387 Hà Thị Thu Thảo 23/05/1978 Nghệ An Nữ DH2_K5TA2

59 2063010393 Nguyễn Thị Thu Hương 24/06/1981 Thái Nguyên Nữ DH2_K5TA2

60 2063010394 Vũ Hoàng Trung 13/05/1986 Bắc Ninh Nam DH2_K5TA2

61 2063010395 Phạm Thị Hương Thảo 14/09/1985 Hưng Yên Nữ DH2_K5TA2

62 2063010479 Nguyễn Trung Nghiệp 12/06/1975 Hà Nam Nam DH2_K5TA2

63 2063010480 Quách Thị Thanh Hương 04/01/1978 Hưng Yên Nữ DH2_K5TA2

64 2063010482 Nguyễn Lê Duy Sơn 02/08/1993 BR-VT Nam DH2_K5TA2

65 2063010483 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/08/1982 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2
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66 2063010486 Mai Thị Nghĩa Lê 29/10/1979 BR-VT Nữ DH2_K5TA2

67 2063010487 Trịnh Anh Tuấn 19/09/1988 Thanh Hóa Nam DH2_K5TA2

68 2063010488 Lê Thị Lan Anh 28/10/1988 Hà Tĩnh Nữ DH2_K5TA2

69 2063010489 Đào Thị Vân Quyên 15/10/1978 Thái Bình Nữ DH2_K5TA2

70 2063010490 Nguyễn Trần Khoa 01/03/1977 Lâm Đồng Nam DH2_K5TA2

71 2063010509 Nguyễn Trung Ngạn 19/05/1974 Thanh Hóa Nam DH2_K5TA2

72 2063010525 Hồ Phương Lan 04/04/1971 Hà Nội Nữ DH2_K5TA2

73 2063010575 Nguyễn Trang Ngọc Ánh 16/10/1996 Tp.HCM Nữ DH2_K5TA2

74 2063010578 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/09/1982 BR-VT Nữ DH2_K5TA2

75 2063010579 Ngô Phước Cường 24/08/1986 Vũng Tàu Nam DH2_K5TA2

76 2063010584 Nguyễn Thanh Tòng 15/12/1971 Quảng Nam Nam DH2_K5TA2

77 2063010585 Đoàn Văn Hùng 25/04/1968 Ninh Bình Nam DH2_K5TA2

78 2063010587 Đoái Hoàng Đức 16/11/1995 Cà Mau Nam DH2_K5TA2

79 2063010590 Trần Mạnh Tiến 10/05/1981 Thái Bình Nam DH2_K5TA2

80 2063010700 Hoàng Thị Kim Ngân 30/03/1978 Hà Nội Nữ DH2_K5TA2
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